
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên Chủ đầu tư/bên mời thầu: Trung tâm Y tế Gia Lộc
- Tên gói thầu: Mua vật tư dùng chung phục vụ công tác chuyên môn
- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí tại đơn vị
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: ≤ 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: ≤ 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Địa điểm giao hàng: Tại đơn vị chủ đầu tư (Trung tâm Y tế Gia Lộc)
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này, bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung, yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 

Hàng hóa tham dự thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tại mục 3, chương III của E-HSMT này.
b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá mô tả dưới đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hoá, catalogue khác miễn là nhà thầu chứng minh cho bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo sự tương đương (tương đương được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng) hoặc tốt hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu (tốt hơn được hiểu là hàng hóa đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và khi sử dụng thì đạt hiệu quả cao hơn mục tiêu của bên mời thầu).
Hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định của HSMT, Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại HSMT (Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa có bản dịch Tiếng Việt nếu tài liệu là ngôn ngữ khác). Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa phải thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu.
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Thông số kỹ thuật 
 (tối thiểu hoặc tương đương hoặc tốt hơn)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Yêu cầu Giấy phép Yêu cầu Giấy phép bán hàng/ Ủy quyền/ Mối quan hệ đối tác (hoặc tương đương)

	1
	Acid citric
	 
	Dạng bột màu trắng
	Kg
	1.600 
	 

	2
	Băng bột bó 10 x460cm
	 
	KT: 10cm x 4,6m
Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 90%, gạc 100% cotton).  Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn
	Cuộn
	1.600 
	 

	3
	Băng bột bó 15x460cm
	 
	KT: 15cm x 4,6m
Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 90%, gạc 100% cotton). Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn
	Cuộn
	1.500 
	 

	4
	Băng dính
	 
	Vải lụa Taffeta trắng,  100% sợi cellulose acetate được dệt với kích thước phù hợp. keo oxide kẽm không dùng dung môi, 
 -  Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.
 - Có kiểm tra vi sinh.
 - Kích thước 2,5cm x 5m
	Cuộn
	9.000 
	 

	5
	Bông (gòn)
	 
	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước:≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8%;
	Kg
	  300 
	 

	6
	Bông kết FAV dùng cho chạy thận
	 
	Kích thước 2,5cmx2,5cm. Gói 30 viên. Tiệt trùng.
	Viên
	60.000 
	 

	7
	Bông quấn lót bột 10cm
	 
	KT: 10cm x 2,7m
Làm từ chất liệu sợi bông 100% 
polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. 
Sản phẩm dùng làm lớp đệm trong bó bột.
	Cuộn
	600 
	 


KT: 15cm x 2,7m. 

Làm từ chất liệu sợi bông 100% 

polyester tổng hợp, màu trắng, không mùi, không thấm nước. 

	Sản phẩm dùng làm lớp đệm trong bó bột.
	Cuộn
	600 
	 

	9
	Chỉ không tiêu 10/0
	 
	Chỉ khâu mắt sợi đơn Nylon 10-0 màu đen, dài 30 cm. Hai kim tiết diện hình thang chiều dài 6.2 mm, đường kính 0,15mm, độ cong 3/8.
Kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon.
	Sợi
	360 
	 

	10
	Chỉ không tiêu 2/0
	 
	Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp thành phần Polyamide 6.0 hoặc 6.6 (nylon) số 2/0 75cm kim tam giác 3/8C, làm bằng thép không gỉ phủ silicone, kim 24mm
	Sợi
	240 
	 

	11
	Chỉ không tiêu 3/0
	 
	Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp thành phần Polyamide  6.0 hoặc 6.6 số 3/0 dài 75cm kim tam giác 3/8C dài 24mm. Kim làm bằng thép không gỉ, phủ silicone.
	Sợi
	3.600 
	 

	12
	Chỉ không tiêu 4/0
	 
	Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide (nylon) số 4/0 75cm kim tam giác 3/8C 19mm.
	Sợi
	600 
	 

	13
	Chỉ không tiêu 5/0
	 
	Chỉ không tan tổng hợp nylon  thành phần polyamide 6.0 hoặc 6.6 số 5/0 dài 75cm kim tam giác 3/8C 16mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép, phủ silicone.
	Sợi
	600 
	 

	14
	Chỉ tiêu tổng hợp số 1/0
	 
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910,  thành phần Poly (glycolide-colactide) (90/10), công thức  (glycolide-colactide) (C2H2O2) m (C3H4O2) n, phủ Poly-glycolide-co-L-Lactide), số 1 dài 90cm kim tròn 1/2C dài 40mm. Kim bằng thép không rỉ, phủ silicone
	Sợi
	2.400 
	x

	15
	Chỉ tiêu tổng hợp số 2/0
	 
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910 phủ Poly- glycolide-co-L-  Lactide và calcium stearate số 2/0 dài 75cm kim tam giác dài 26mm. Kim bằng thép không rỉ, phủ silicone
	Sợi
	360 
	 

	16
	Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0
	 
	số 3/0 dài 75cm, 1 kim tam giác 26 mm, 3/8C ;
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910,  thành phần Poly (glycolide-colactide) (90/10), công thức  (glycolide-colactide) (C2H2O2) m (C3H4O2) n, phủ Poly-glycolide-co-L-Lactide). Kim thép không gỉ phủ silicon.
	Sợi
	960 
	x

	17
	Chỉ tiêu tổng hợp số 5/0
	 
	số 5/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 13mm ;
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910  thành phần Poly (glycolide-colactide) (90/10), công thức  (glycolide-colactide) (C2H2O2) m (C3H4O2) n, phủ Poly-glycolide-co-L-Lactide)  Kim bằng thép không rỉ phủ silicone.
	Sợi
	48 
	 


số 6/0 dài 45cm kim tam giác 3/8C dài 12mm duy trì sức căng >65% sau 14 ngày tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. 

	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactine 910 thành phần Poly (glycolide-colactide) (90/10), công thức  (glycolide-colactide) (C2H2O2) m (C3H4O2) n, phủ Poly-glycolide-co-L-Lactide). Kim bằng thép không rỉ, phủ silicone .
	Sợi
	48 
	 

	19
	Chỉ tiêu tự nhiên số 1
	 
	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 1 dài 150cm không kim. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép, phủ silicone
	Sợi
	2.400 
	x

	20
	Chỉ tiêu tự nhiên số 4
	 
	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 26mm. Sợi chỉ làm từ colagen tinh chế được lấy từ màng thanh dịch của bò và được phủ muối Chrom. Kim làm bằng thép không gỉ, phủ silicone Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả.
	Sợi
	96 
	 

	21
	Cốc đựng bệnh phẩm
	 
	Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ,có thiết kế lưỡi gá, chống rò rỉ, có nhãn, thành lọ dày đảm bảo chịu lực, va đập tốt. Tiệt trùng.
	Lọ
	8.000 
	 

	22
	Cồn 70 độ
	 
	Cồn Ethanol 70 độ, không màu trong suốt, có mùi cồn đặc trưng. Chai 500ml
	Chai
	3.000 
	 

	23
	Cồn 90 độ
	 
	Cồn Ethanol 90 độ, không màu trong suốt, có mùi cồn đặc trưng. Chai 500ml
	Chai
	600 
	 

	24
	Cóng xét nghiệm
	 
	Ống Sample Cup được làm từ vật liệu PS, dung tích khoảng 2ml -  2,5ml, màu sắc trong suốt
	Cái
	20.000 
	 

	25
	Đầu côn vàng
	 
	Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất lỏng. Sản phẩm sử dụng một lần. Dung tích 200ul
	Cái
	9.000 
	 

	26
	Đầu côn xanh
	 
	Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất lỏng. Sản phẩm sử dụng một lần. Dung tích 1.000ul
	Cái
	80.000 
	 

	27
	Dây Garô
	 
	Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt. có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. 
	Cái
	300 
	 

	28
	Đè lưỡi gỗ
	 
	Sản phẩm dùng để khám miệng, lưỡi, họng, đã tiệt trùng và chỉ dùng một lần, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trước sự lây nhiễm của các bệnh nguy hiểm qua đường miệng.
	Cái
	20.000 
	 

	29
	Dụng cụ chống cắn lưỡi
	 
	Được làm bằng nhựa PVC y tế  không độc hại.  Tiệt trùng.
	Cái
	100 
	 

	30
	Dung dịch javen
	 
	Có màu hơi xanh, có mùi đặc trưng. Can ≥ 20L
	Lít
	2.100 
	 

	31
	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao
	 
	Glutaraldehyde >= 2 % (w/w), Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. 
Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày
	Lít
	200 
	 

	32
	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao
	 
	Ortho-Phthaladehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH= 7-9
Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2)
Vi khuẩn: EN 14561
Nấm, mốc: EN 14562
Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563
Virus: EN 17111
	Lít
	200 
	x

	33
	Dung dịch khử khuẩn quả lọc thận nhân tạo
	 
	- Thành phần chính: Peracetic acid: 4.5% + Hydrogen Peroxide: 19.0%
- Thành phần phụ: Acetic acid: 15.0% + Thành phần phụ khác: 61.5%
- PH: 1.5 - 3.5
	Lít
	200 
	x

	34
	Dung dịch rửa tay phẫu thuật
	 
	Sát khuẩn nhanh trong 30s để khô tự nhiên không cần rửa lại với nước, tác dụng diệt 99.9% vi khuẩn S.Aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, M.tuberculosis, Bacillus subtilis. Thành phần, hàm lượng của hoạt chất: Ethanol + Isopropyl Alcohol +  Chlorhexidine gluconate
	Lít
	200 
	 

	35
	Dung dịch rửa tay thủ thuật
	 
	Thành phần: Ethanol, Isopropanol  Ortho-Phenylphenol
	Lít
	300 
	 

	36
	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ
	G7
	Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme, hiệu quả nhanh sau 1 phút.
- pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại
	Lít
	60 
	 

	37
	Gạc hút y tế (gạc mét)
	 
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ: 20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 25-27 g/m2. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Thấm hút tốt.
	Mét
	15.000 
	 

	38
	Gạc tiệt trùng
	 
	Gạc được sản xuất từ vải không dệt thấm hút nhanh. Vải dạng lưới có lỗ, mềm, mịn, có màu trắng đồng nhất. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng.
	miếng
	3.000 
	 


Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống dính. Đã tiệt trùng. Chỉ sử dụng 1 lần. 

Chiều dài từ 490mm - 500mm

	Độ dày 1 lớp: 0,18±0,02mm;
	Đôi
	1.200 
	 

	40
	Găng tay khám có bột
	 
	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và phủ bột chống dính.
	Đôi
	300.000 
	 

	41
	Găng tay latex phẫu thuật tiệt trùng, có bột
	 
	Chiều dài 270mm - 280mm .
-Các cỡ tối thiểu >=03 cỡ
- Có phủ bột chống dính
- Chế tạo từ latex cao su tự nhiên
- Tiệt trùng.
	Đôi
	40.000 
	 

	42
	Gel bôi trơn
	 
	Chất bôi trơn, tan trong nước, đã được tiệt trùng để bôi trơn trong nội soi, nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, thăm khám và bôi trơn âm đạo. Không gây dị ứng, không chứa chất dầu và chất nhờn, không có mùi hôi, không gây độc hại. Trọng lượng: ≥ 80g/ tuýp
	Tuýp
	500 
	 

	43
	Gel siêu âm
	 
	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde
Không gây mẫn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước.

	Can
	80 
	 

	44
	Giấy in điện tim 3 cần
	 
	Cỡ giấy: 63mm x 30m
	Cuộn
	100 
	 

	45
	Giấy in điện tim 6 cần
	 
	Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, Fukuda.
	Tập
	1.200 
	 

	46
	Giấy in Monitor theo dõi BN
	 
	Giấy in monitor sử dụng cho máy theo dõi sản khoa.
KT: 112mm x 30m
	Cuộn
	300 
	 

	47
	Giấy in siêu âm
	 
	Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn.
- Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng
- Đựng trong túi thiếc bảo quản
- Giải màu xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bền hình ảnh tốt, in ra bản in tương đương với bản gốc, độ phân giải cao
	Cuộn
	500 
	 

	48
	Giấy lọc pH
	 
	Kiểm tra nồng độ pH cơ thể.
	Xấp
	300 
	 


Công dụng: Dùng để kẹp dây rốn trẻ sơ sinh.

• Chất liệu: nhựa

• Màu sắc: Trắng, màu tự chọn.

• Kích thước: ≥ 5cm.

	• Tiệt trùng
	Cái
	2.000 
	 

	50
	Khăn lau sát khuẩn dụng cụ y tế
	 
	Khăn chất liệu nền không đan dệt, thành phần : Quaternary  ammonium compound ( Dual quats ) 0,21%, không chứa cồn, diệt được các vi khuẩn, nấm, virus ( đặc biệt Sars-CoV-2) trong 1 phút tiếp xúc, kích thước khăn 17 cm x 22 cm.
Tác dụng: dùng để khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế, hiệu quả cao diệt các vi sinh vật kháng thuốc.
	Hộp
	50 
	x

	51
	Lam kính
	 
	Độ dày: 1.0-1.2 mm. Kích thước:  25.4 x 76.2mm(1” x 3”) ±1mm. Kính mài mờ 1 đầu.
	Cái
	43.200 
	 

	52
	Lamen
	 
	Kích thước 22 x 22mm; Được làm bằng thủy tinh, sạch và đánh bóng. 
Đồng đều về cắt và độ dày, chính xác về kích thước. 
Bề dày: >=0,13 mm;
	Cái
	5.000 
	 

	53
	Lưỡi dao mổ các số
	 
	Chất liệu thép cacbon không gỉ, sắc nhọn.
	Cái
	3.000 
	 

	54
	Muối hoàn nguyên
	 
	Độ tinh khiết  ≥99,75%
	Kg
	1.400 
	 

	55
	Natri clorid 0,9%
	 
	Nước cất 2 lần ≥ 500ml; muối Nacl 4,5g
	Chai
	350 
	 

	56
	Ống ly tâm
	 
	Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu 0.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm
	Chiếc
	12.000 
	 

	57
	Ống nghiệm chống đông  EDTA
	 
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống.  Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút.
	Cái
	60.000 
	 

	58
	Ống nghiệm chống đông EDTA nắp cao su
	 
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp cao su bọc nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống, Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) được phun dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm,  chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút., Nhãn màu xanh dương.
	Cái
	24.000 
	 

	59
	Ống nghiệm chống đông Heparin
	 
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen
	Cái
	120.000 
	 

	60
	Ống nghiệm chống đông Natri citrate 3,8%
	 
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút.
	Cái
	12.000 
	 

	61
	Ống nghiệm Samplecup
	 
	Ống Sample Cup được làm từ vật liệu PS, dung tích khoảng 2,5ml, màu sắc trong suốt
	Cái
	30.000 
	 

	62
	Ống nước tiểu nhựa
	 
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%
	Cái
	35.000 
	 

	63
	Ống thở hô hấp nhựa (có phin lọc vi khuẩn)
	 
	Bộ lọc đo phế dung bao gồm vỏ (nắp trên và nắp dưới), màng lọc và ống ngậm. 
- Tương thích với máy đo chức năng hô hấp koko
- Hiệu suất lọc khuẩn: >=99%
	Cái
	2.250 
	 

	64
	Pipet nhựa
	 
	Chất liệu: Nhựa y tế LDPE mới 100%;  
Dung tích 3ml dùng để hút dung dịch, có vạch chia 0,5ml.   
Chiều dài khoảng 160mm
Tiệt trùng.
	Chiếc
	2.000 
	 


Để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu. 

Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm 

	Thời gian nhúng và đọc kết quả: 30 giây
	Que
	900 
	 

	66
	Que test thử hàm lượng Peracetic Acid
	G7
	Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/ peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc,  máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước 
Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm 
Không dùng Que thử để kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide ≥ 20 ppm 
Thời gian nhúng:  2 giây 
Thời gian đọc kết quả: 15 giây 
	Que
	900 
	 

	67
	Que thử Máy đo đường huyết
	 
	Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD)
Mỗi que thử chứa các thành phần phản ứng hóa học sau: Glucose oxidase < 25 IU, Chất trung gian (Mediator) < 300 µg. 
Thời gian đo: 10 giây
Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL
Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch
Phạm vi HCT: 25 - 60%
Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL)
Giá trị YSI tham chiếu được đo từ mẫu máu mao mạch lấy từ đầu ngón tay với khoảng giá trị mẫu phẩm từ 1.9 đến 28.2 mmol/L (34.3 đến 507 mg/dL), cho kết quả:
 - Đạt 100% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết < 5.55 mmol/L(100 mg/dL)
 - Đạt 99,6% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết ≥ 5.55 mmol/L (100 mg/dL)
Điều kiện làm việc: 5 - 45ºC; 10 - 90% RH
	Que
	100.000 
	x

	68
	Que thử nồng độ Acid Peracetic acid
	G7
	Dùng để thử "hiệu lực"; "hiệu năng" hoặc nồng độ của axit peracetic trong chất khử khuẩn cơ bản có chứa axit peracetic/hydrogen peroxide được dùng để khử khuẩn quả lọc, máy lọc thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước 
Thời gian nhúng:  1 giây 
Thời gian đọc kết quả:  10 giây
	Que
	  900 
	 

	69
	Phim xquang răng
	 
	Kích thước 30,5mm x 40,5mm
Phim rửa nhanh, hình ảnh sắc nét
Lưu trữ ≥ 10 năm
	Tờ
	4.000 
	 

	70
	Tăm bông vô trùng sản khoa
	 
	Chất liệu ống, nắp, bằng nhựa, que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng. Được sử dụng để thu thập, lưu trữ, truyền mẫu vật. Được sử dụng rộng rãi trong nha khoa, da liễu, phụ khoa, tiết niệu và các mẫu bệnh phẩm khác.
	Cái
	1.200 
	 

	71
	Túi camera
	 
	1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2,2mm x60 cm
2.Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2,2mm x 30cm
Màu sắc đồng đều, có độ trong,bề mặt mịn có độ dẻo dai.
+ Dây cotton màu trắng, có độ bền cao.
Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da…
Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Tiệt trùng.
	Cái
	250 
	x

	72
	Túi lấy máu đơn
	 
	Hệ thống túi máu dùng một lần bằng PVC y tế, hàn liền khối và các góc được bo tròn
- Thể tích túi tối đa tới 300ml, phù hợp chưa đơn vị lấy máu 250ml, trong túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA-1
- Ống dây lấy máu có chiều dài lên tới 1020mm (980±40), có 12 dãy số (segments) và có kẹp để khóa tạm thời ống dây lấy máu.
- Kim lấy máu cỡ 16G
- Tiệt Trùng
- Kích thước túi:
+ Chiều cao bên trong: 141 ± 5 mm và chiều rộng bên trong: 120 ± 5 mm 
+ Chiều cao bên ngoài: 201 ± 5 mm và chiều rộng bên ngoài: 130 ± 5 mm
	Túi
	50 
	 

	73
	Túi nước tiểu
	 
	Chất liệu: Được làm bằng vật liệu nhựa PVC dùng trong y tế  dẻo dai và kín. Van xả một chiều chữ T, tuyệt đối không dò rỉ.
 Có gắn phụ kiện khóa túi, khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có nắp đậy đường kính ngoài 6.5mm
	Cái
	1.200 
	 

	74
	Viên nén khử khuẩn bề mặt khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế
	 
	Cấu tạo dạng:  viên sủi  khử khuẩn. Hòa tan nhanh trong nước tạo môi trường pH ổn định  có tác dụng khử khuẩn hiệu quả - đạt 90%.
	Viên
	6.000 
	 

	75
	Vòng đánh số mẹ con
	 
	Chất liệu nhựa, kích cỡ kích cỡ ≥ 1.7 x 17cm
	Cái
	  2.000 
	 


* Ghi chú: Nhà thầu có bảng đề xuất chi tiết về đặc tính kỹ thuật của hàng hoá và tính đáp ứng các yêu cầu của gói thầu kèm theo E-HSDT của nhà thầu
1.3. Các yêu cầu khác:
Ngoài đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định tại Mục 1.2 Chương V thì E-HSDT của nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Mục 3 Chương III của E-HSMT.
Mục 2. Bản vẽ: 

Không có bản vẽ.


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Thực hiện kiểm tra, chạy thử khi tiếp nhận hàng hoá.
